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SỐ CHỮ

1 1820636426 Trần Bảo Châu K18KMT 26/09/1994 8.5 Tám Phẩy Năm

2 1821635855 Hoàng Ngọc Đạt K18KMT 15/12/1993 8.0 Tám

3 1821634167 Lê Minh Đạt K18KMT 27/09/1994 7.0 Bảy

4 1821634807 Võ Hồng Đức K18KMT 02/03/1994 7.0 Bảy

5 1820636034 Phan Thị Kim Giang K18KMT 28/09/1994 8.0 Tám

6 1820635265 Võ Thị Bảo Hải K18KMT 14/11/1993 6.0 Sáu

7 1820636300 Nguyễn Thị Thanh Hằng K18KMT 06/09/1994 6.0 Sáu

8 1821634170 Trần Đình Hân K18KMT 05/07/1993 6.5 Sáu Phẩy Năm

9 1821635673 Nguyễn Đình Hiếu K18KMT 02/04/1993 6.0 Sáu

10 1821634805 Hà Học Khải K18KMT 29/10/1994 7.0 Bảy

11 1821634168 Phan Đức Nam K18KMT 29/06/1991 8.0 Tám

12 1821636301 Nguyễn Thanh Nhựt K18KMT 27/03/1988 8.0 Tám

13 1821636031 Võ Đăng Quang K18KMT 08/09/1994 8.0 Tám

14 1821634169 Hoàng Văn Sáu K18KMT 05/06/1994 7.0 Bảy

15 1821635676 Nguyễn Đức Tín K18KMT 20/09/1994 V Vắng

16 162257262 Lê Hoài Thương K17KMT 02/11/1992 6.0 Sáu
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